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TRƯỜNG THCS HUỲNH TỊNH CỦA                        MÔN: GDCD – LỚP 6
                                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút

	 
Chủ đề/bài
	Các cấp độ tư duy
	Tổng số câu- Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Công dân nước CHXHCN

VN
	- Nhận biết được thế nào là
công dân của nước
CHXHCNVN
- Nêu được căn cứ xác định
công dân của nước cộng hòa
XHCN Việt Nam.
	
	
	- Hiểu được căn cứ để
xác định quốc tịch Việt Nam,
công dân Việt Nam

	
	
	
	
	 

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	3
1,5
15
	
	
	1

3,0
30
	 
	
	 
	
	Số câu:4
Số điểm:

4,5= 45% 

	2. Quyền trẻ em
	 - Biết được các nhóm quyền trẻ em
	- Biết được khái niệm quyền trẻ em
	
	
	
	- Thực hiện quyền trẻ em trong tình huống thực tế

	
	- Đề xuất được những việc
cần làm để bảo vệ quyền trẻ
em của mình hoặc người
khác
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	3
1,5
15
	1

1,0
10
	
	1

3,0
30
	
	 
	 
	
	Số câu: 5
Số điểm: 5,5=55% 

	T số câu: 

T số điểm: 

Tỉ lệ: %
	7
4,0
40%


	1

3,0
30%


	1/2
2,0
20%
	1/2
1,0
10%


	T.Số câu:9
T.Số điểm: 10=100% 
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 Đ) Chọn phương án đúng nhất ( Mỗi câu đúng được 0,5đ)

Câu 1: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
A. nhiều nước.
B. nước ngoài.
C. quốc tế.
D. Việt Nam.
Câu 2: Quốc tịch là
A. căn cứ xác định công dân của một nước.
B. căn cứ xác định công dân của nhiều nước.
C. căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
D. căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 3: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
Câu 4: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B. Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D. Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
Câu 5: Việc làm nào sau đây vi phạm về quyền trẻ em?
A. Tiêm phòng vacxin cho trẻ
B. Tổ chức trại hè cho trẻ em
C. Chăm sóc trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi
D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
Câu 6: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ
chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
II. TỰ LUẬN: (7,0 Đ)

Câu 1 (1,0đ): Thế nào là quyền trẻ em?
Câu 2 (3,0đ): Các bạn Nam, Nga, Dũng trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 

a. Nam sinh ra ở nước ngoài nhưng cha mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam. 

b. Nga được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ Nga quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho Nga ở Việt Nam.

c. Dũng là con lai, em có màu tóc, màu mắt của người Châu Âu. Ai cũng bảo em giống người Pháp nhưng từ khi sinh ra em lại không biết bố mẹ mình là ai. Em đang được nuôi dạy tại trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn. 
Câu 3 (3,0đ): Thông tin: Ngày 20/1/2022, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị đóng 10 chiếc đinh ghim vào đầu. Bé gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau 2 tháng điều trị bé đã tử vong tối ngày 12/3/2022. ( Theo báo Công an nhân dân). 

a. Từ thông tin trên em thấy việc làm của Huyên đã xâm phạm tới những nhóm quyền cơ bản nào của trẻ em?
b. Em có suy nghĩ gì về thực trạng trẻ em bị bao hành hiện nay ở nước ta?
----------Hết----------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.TN

(3,0 Đ)


	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D
A
C
A
D
D

	(3,0Đ)



	II.TL 

(7,0 ®)

Câu: (1,0 đ)


	Quyền trẻ em là những lợi ích mà trẻ em được hưởng để được sống và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần
	(1,0Đ)



	Câu2: (3,0 đ)

	a. Trường hợp của Nam là công dân Việt Nam vì khi sinh ra có cha mẹ đều là người Việt Nam. 
b. Nga là công dân Việt Nam vì bạn ấy có quốc tịch Việt Nam, mặc dù Bố là quốc tịch nước ngoài, mẹ là quốc tịch Việt Nam và bố mẹ Nga đã thoả thuận để Nga được khai sinh ở Việt Nam, tức là mang quốc tịch Việt Nam.

c. Dũng là công dân Việt Nam vì trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam đều được mang quốc tịch Việt Nam và trở thành công dân Việt Nam. 


	(3,0Đ)



	Câu 3: (3,0 đ)

	a.  Những việc làm của Huyên là hành vi trái pháp luật.

· - Việc làm của Huyên đã xâm phạm tới các nhóm quyền cơ bản của trẻ em:

+ Nhóm quyền sống còn ( bé phải nhập viện, nguy kịch đến thiệt mạng)

+ Nhóm quyền bảo vệ ( đóng đinh vào đầu trẻ -> bạo hành trẻ em) 
b. Hs nêu lên suy nghĩ cá nhân của mình nhưng phải đảm bảo các ý:    
- Nhận xét được thực trạng bạo lực trẻ em hiện nay

- Xác định rõ đó là các hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lí nghiêm minh….
	(3,0Đ)




